
TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ liên hệ Trình độ đào tạo
Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

1 Trần Thị Hiền 16/11/1998
Số nhà 535 thôn Cung Điền, xã Minh 

Nghĩa, huyện Nông Cống
Đại học sư phạm mầm non Không

2 Văn Thị Huế 03/9/1995
Thôn Đồng Thanh, xã Vạn Hòa, huyện 

Nông Cống
Đại học sư phạm mầm non Không

3 Triệu Thị Hòa 10/6/1996
Thôn Thống Nhất, xã Minh Khôi, huyện 

Nông Cống
Đại học giáo dục mầm non Không

4 Phùng Thị Phương 28/01/2001
Số nhà 175/ TK Đông Hòa, thị trấn Nông 

Cống, huyện Nông Cống
Đại học giáo dục mầm non Không

5 Bùi Thị Uyên 17/8/1995
Thôn Thanh Sơn, xã Trung Chính, huyện 

Nông Cống
Đại học sư phạm mầm non Không

6 Đỗ Thị Hằng 17/9/2000
Thôn Thanh Bình, xã Thanh Sơn, thị xã 

Nghi Sơn
Cử nhân Giáo dục mầm non Không

7 Trần Thị Vi 20/11/1994
Thôn Đông Xuân, xã Trường Trung, huyện 

Nông Cống
Đại học sư phạm mầm non Không

8 Lê Thị Trang 22/8/1995
Thôn Thanh Liêm, xã Hoàng Sơn, huyện 

Nông Cống
Đại học sư phạm mầm non Không

9 Lê Thị Đào 30/10/1998
Thôn Thọ Thượng, xã Thăng Thọ, huyện 

Nông Cống
Đại học sư phạm mầm non Không

10 Quách Thị Hương 08/3/1993
Thôn Đồng Xuân, xã Hải Long, huyện Như 

Thanh
Cử nhân sư phạm GD mầm non Dân tộc thiểu số 

11 Lê Thị Oanh 01/4/201997
Thôn Tân Đại, xã Thăng Long, huyện Nông 

Cống
Đại học sư phạm mầm non Không

12 Nguyễn Thị Hương 03/02/1997
Thôn 2 Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông 

Cống
Cao đẳng sư phạm mầm non Không

13 Vũ Thị Huyền 20/11/1989
Thôn Thượng Hòa, xã Trường Giang, huyện 

Nông Cống
Cử nhân Giáo dục mầm non Không

14 Lê Thị Hồng 01/10/1987
Thôn Thị Long, xã Tượng Sơn, huyện Nông 

Cống
Cao đẳng sư phạm mầm non Không
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15 Lê Thị Dung 07/01/2001
Thôn Tam Hòa, xã Công Chính, huyện 

Nông Cống
Đại học giáo dục mầm non Không

16 Nguyễn Thị Linh 26/11/1996
Thôn Lý Bắc, xã Thăng Bình, huyện Nông 

Cống
Cao đẳng giáo dục mầm non Không

17 Nguyễn Thị Quỳnh 26/7/1993
Thôn Thạnh Lãng, xã Trường Minh, huyện 

Nông Cống
Đại học Sư phạm mầm non Không

Danh sách gồm có 17 người
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